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1 146828 Cao Nguyễn Hoàng Công 11/10/2007 337/40 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình3 10FB01 THPT NGUYỄN AN NINH

2 146878 Chí Quang Diệu 5/1/2007 338/7/16 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

3 146947 Nguyễn Văn Hải 30/1/2007 572/14 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

4 147048 Đinh Trương Huân 14/10/2007 785/1LũyBánBíchPhường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

5 147115 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh 11/4/2007 687/60 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình2 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

6 147273 Trần Ngọc Khánh Linh 3/3/2007 80 Ngô Thị Thu Minh, Phường 02, Quận Tân Bình1 03FA01 THPT LÊ QUÝ ĐÔN

7 147260 Lê Phạm Phương Linh 19/7/2007 CC Bàu Cát 2 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

8 147308 Nguyễn Trần Bảo Long 11/6/2007 18/9 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình3 10HB43 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH

9 147285 Nguyễn Tấn Lộc 31/7/2007 69A Nhất Chi Mai , Phường 13, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

10 147357 Phạm Võ Khương Minh 30/4/2007 14 Số 1, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú1 23FA01 THPT TÂY THẠNH

11 147359 Trương Nhật Minh 27/9/2007 CC Tecco Tower Tham Lương, Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 121 16FA20 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

12 147403 Phan Thị Thanh Ngân 4/5/2007 33/13 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

13 147412 Dương Gia Nghi 14/4/2007 12/3 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

14 147465 Trần Hoàng Bảo Ngọc 22/2/2007 898A Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình3 11FB01 THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

15 147521 Nguyễn Lê Phương Nhi 4/4/2007 166 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 11FA01 THPT NGUYỄN HIỀN

16 147533 Nguyễn Trần Phương Nhi 2/8/2007 84 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú1 16FA20 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

17 147542 Thân Dương Thùy Nhiên 29/1/2007 Chung cư Bàu Cát 2, Bàu cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình2 11FB01 THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

18 147568 Nguyễn Lê Ngọc Oanh 15/5/2007 Chung cư 413 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú1 03FA02 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

19 147580 Phạm Minh Phát 27/9/2007 235 Tân kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú1 16FA01 THPT TÂN BÌNH

20 147669 Nguyễn Lê Hoàng Quân 17/8/2007 Chung cư Bàu Cát 2 Ni Sư Huỳnh Liên , Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

21 147708 Lê Phương Diễm Quỳnh 20/12/2007 131/19 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

22 147824 Lê Nguyễn Vân Thiên 1/5/2007 150/49/51 đường 26 tháng 3 , Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân1 23FA02 THPT LÊ TRỌNG TẤN

23 147854 Bùi Anh Thư 16/6/2007 185/20/32 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

24 147860 Huỳnh Thị Anh Thư 7/3/2007 108/89/8/18 Trần văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

25 147908 Lê Anh Thy 12/2/2007 13/50 Thành Mỹ, Phường 08, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

26 147928 Nguyễn Hồng Nhật Tiên 27/3/2007 Chung cư Bàu Cát 2, Bàu Cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

27 147937 Lê Minh Tiến 19/9/2007 Chung cư Bàu Cát 2, Bàu Cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

28 147935 Đinh Võ Nhật Tiến 4/7/2007 229 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

29 148126 Lê Hồng Vân 13/4/2007 439/8/8, Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò Vấp2 14FB03 THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

30 148203 Trần Lê Bảo Vy 5/2/2007 781/13/10 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA20 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

31 148181 Nguyễn Ngô Minh Vy 6/10/2007 64 Thái Thị Nhạn, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

32 146704 Đinh Ngọc Quỳnh Anh 5/1/2007 CC Bàu cát 2, Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

33 146786 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo 15/6/2007 58/5 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH



34 146800 Bùi Văn Thanh Bình 3/2/2007 958/35/40 Lạc Long Quân, Phường 08, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

35 146897 Bùi Phan Minh Dũng 29/3/2007 51/12/12A Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình3 21FA04 THPT NGUYỄN VĂN CỪ

36 146992 Nguyễn Như Anh Hào 6/12/2007 73/5E Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA19 THPT TRẦN PHÚ

37 94337 Đỗ Trần Khả Hân 18/1/2007 241 Kênh Tân Hoá, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

38 147010 Đặng Trần Minh Hiếu 2/6/2007 153 Bàu Cát 4, Phường 14, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

39 147101 Phan Lê Đắc Huy 28/11/2007 536/43/35 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

40 147229 Đỗ Phạm Hoàng Kim 28/9/2007 624/46 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA19 THPT TRẦN PHÚ

41 147236 Dương Nguyễn Thái Kỳ 28/11/2007 916/8/12 Lạc Long Quân, Phường 08, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

42 147304 Nguyễn Hoàng Long 2/3/2007 123 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

43 147312 Võ Hoàng Long 2/6/2007 1017/46 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

44 147401 Phan Ngọc Kim Ngân 22/4/2007 133/29 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

45 92890 Nguyễn Nghi Nhiên 7/10/2007 Chung cư Bàu Cát 2 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA20 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

46 147545 Đào Thiên Trúc Như 10/8/2007 25/14 Nguyễn Minh Châu, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

47 147641 Bùi Mai Phương 3/11/2007 CC Bàu cát 2 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

48 92983 Võ Ngọc Minh Phương 17/5/2007 CC Bàu cát 2 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 05FA04 TRUNG HỌC THỰC HÀNH - ĐHSP

49 147721 Trương Nguyễn Như Quỳnh 30/9/2007 18/17 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

50 147822 Nguyễn Ngọc Bảo Thi 20/12/2007 781/1/1 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

51 93300 Mai Phước Thịnh 16/4/2007 32 Thái Thị Nhạn, Phường 10, Quận Tân Bình2 10FA02 THPT NGUYỄN DU

52 147978 Lê Hoàng Bảo Trân 25/8/2007 131/19 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình3 15FB02 THPT HÀN THUYÊN

53 148011 Huỳnh Minh Trí 1/10/2007 7/3 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình2 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

54 148070 Nguyễn Thủy Tú 25/9/2007 42 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

55 148121 Trần Hoàng Phương Uyên 30/8/2007 124/31/28/8 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân3 10HB43 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH

56 148216 Đặng Tú Xuân 9/11/2007 1078 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

57 146725 Nguyễn Hoàng Nguyên Anh 4/2/2007 CC Bàu cát 2 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 05FA02 THPT HÙNG VƯƠNG

58 146751 Phan Diệp Tường Anh 26/10/2007 618/32/5 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

59 146876 Trần Lê Kiều Diễm 26/6/2007 73/27 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

60 146898 Dương Quang Dũng 20/8/2007 703/31 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

61 146926 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/12/2007 313 Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

62 146851 Đào Duy Đạt 14/2/2007 139/56 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình3 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

63 146881 Nguyễn Phúc Đỉnh 16/11/2007 66/19/8/31 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

64 146936 Phạm Trường Giang 20/8/2007 1502/8NguyễnDuyTrinhPhường Long Trường, Tp.Thủ Đức1 09FA05 THPT DƯƠNG VĂN THÌ

65 146948 Phạm Trung Hải 5/5/2007 252A Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú2 16FA01 THPT TÂN BÌNH

66 146993 Nguyễn Trần Thiên Hào 10/6/2007 33 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

67 147032 Nguyễn Đức Hòa 19/11/2007 24 Đường Số 2, Phường 10, Quận Tân Bình2 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

68 147033 Tăng Hoàng Thanh Hoài 4/7/2007 737/33/6 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH



69 147259 Lê Nhã Linh 3/11/2007 CC The Harmona, Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

70 147327 Trần Gia Mẫn 19/1/2007 F11/22 Thới Hòa, Tổ 12 Ấp 5A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh1 24FA01 THPT VĨNH LỘC

71 147455 Nguyễn Thành Ngọc 8/3/2007 245 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 15FB02 THPT HÀN THUYÊN

72 147563 Trương Quỳnh Như 29/12/2007 F11/24D Tổ 21 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh3 18FA05 THPT VĨNH LỘC B

73 147695 Phạm Mai Quyên 6/11/2007 36 Bờ bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

74 147719 Trần Như Quỳnh 28/9/2007 58/24A Âu Cơ, Phường 09, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

75 147745 Nguyễn Huỳnh An Tâm 24/8/2007 169  Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

76 147815 Phùng Nguyễn Phương Thảo 9/5/2007 147B Đồng Đen, Phường 11, Quận Tân Bình2 11FB01 THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

77 147817 Trần Thị Thanh Thảo 15/7/2007 CC Bàu Cát 2 Ni sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình2 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

78 147776 Yu Võ Đắc Thắng 13/5/2007 746/16Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

79 147873 Nguyễn Ngọc Anh Thư 30/10/2007 1/32 Tân Thành, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú3 11FB01 THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

80 147992 Đặng Thùy Trang 7/7/2007 137 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú2 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

81 148187 Nguyễn Thảo Vy 25/2/2007 249/48A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

82 146893 Trần Nhị Châu Đức 27/11/2007 164/24 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú3 05HB01 THPT TRẦN HỮU TRANG

83 146977 Phạm Nhã Hân 11/12/2007 1/26/3 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

84 147052 Lồ Thăng Hùng 14/2/2007 338/27/6 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

85 147084 Huỳnh Minh Huy 27/12/2007 36Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú1 16FA01 THPT TÂN BÌNH

86 93382 Nguyễn Minh Huy 7/2/2007 373/191 Lý Thường Kiệt, Phường 09, Quận Tân Bình2 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

87 147189 Trần Phước Anh Khoa 19/1/2007 253/8 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

88 147313 Võ Ngọc Minh Long 9/2/2007 696/5/7Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình3 10HB43 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH

89 147280 Hồ Phước Lộc 27/9/2007 97/28 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

90 147382 Nguyễn Trung Nam 27/4/2007 73/1 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

91 147498 Trần Quốc Trung Nhân 27/6/2007 67/40 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân2 24FA03 THPT BÌNH HƯNG HÒA

92 147514 Lại Thị Yến Nhi 25/3/2007 42 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình2 10FB01 THPT NGUYỄN AN NINH

93 147565 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11/5/2007 D46-47 Vườn Lan, Phường 10, Quận Tân Bình1 23FA01 THPT TÂY THẠNH

94 147566 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 6/7/2007 1006/35 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình3 10HB43 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH

95 147554 Nguyễn Ngọc Như 26/12/2007 59/21 Lê Liễu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú2 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

96 147597 Lâm Cơ Phú 20/7/2007 308/16 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

97 147655 Phan Thu Phương 3/7/2007 402 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú2 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

98 147689 Đỗ Mai Ngọc Quyên 16/2/2007 285/91 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 101 03FA02 THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

99 147733 Bùi Tấn Tài 7/5/2007 Chung cư Bàu cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

100 147739 Trương Thành Tài 2/5/2007 468Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân2 10HB43 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH

101 147763 Nguyễn Thành Thái 20/7/2007 916/2/7 Lạc long Quân, Phường 08, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

102 147795 Nguyễn Huỳnh Phú Thành 12/12/2007 737/1/10 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình2 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

103 147804 Hồ Anh Thảo 30/8/2007 536/32/14D Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA19 THPT TRẦN PHÚ



104 147953 Hồ Lê Phương Trâm 4/4/2007 83/32/13 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú3 10HB43 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH

105 148111 Lê Nguyễn Phương Uyên 22/11/2007 9/1A  Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình2 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

106 148189 Nguyễn Thị Thúy Vy 3/11/2007 65 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình2 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

107 146676 Nguyễn Phúc An 23/12/2007 10/9 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

108 146740 Nguyễn Quang Anh 19/1/2007 869 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú2 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

109 146771 Hoàng Bách 17/9/2007 84/7 Đường số 6, Phường Linh Trung, Tp.Thủ Đức1 17FA06 THPT LINH TRUNG

110 146901 Nguyễn Huỳnh Quốc Dũng 2/8/2007 299 Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

111 146953 Hồ Thị Thanh Hân 3/5/2007 127/103/12 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 23FA01 THPT TÂY THẠNH

112 147138 Nguyễn Trần Duy Khang 1/1/2007 CC Bàu Cát 2 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

113 147163 Nguyễn Vân Khánh 28/12/2007 911/32/11 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

114 147331 Bùi Phạm Bình Minh 27/2/2007 123 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp3 23FA02 THPT LÊ TRỌNG TẤN

115 147336 Hoàng Nhật Minh 3/6/2007 83/30/2 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

116 147381 Nguyễn Quốc Nhật Nam 22/3/2007 33 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình2 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

117 147385 Nguyễn Hà Kim Nga 21/6/2007 49C Liên Khu 2 - 10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân1 16FA01 THPT TÂN BÌNH

118 147462 Phan Thị Hồng Ngọc 21/3/2007 C6/13/ấp3a Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh2 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

119 147472 Bành Cao Nguyên 21/9/2007 B14B/34P Đường Cây Cám, 11, 2C, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh1 16FA01 THPT TÂN BÌNH

120 147483 Phạm Phú Thế Nguyên 5/4/2007 35 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

121 147522 Nguyễn Lê Uyên Nhi 26/3/2007 1/6/7 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình3 10FB01 THPT NGUYỄN AN NINH

122 147592 Ngô Chí Phong 23/4/2007 37/25 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

123 147654 Phan Nguyên Nam Phương 9/3/2007 696/5-7Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình1 16FA20 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

124 147727 Lý Đức Sang 2/9/2007 801/2 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

125 147818 Trần Thị Thu Thảo 11/8/2007 449/45 Hương lộ 2 KP4, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân1 16FA19 THPT TRẦN PHÚ

126 147891 Vũ Nguyễn Diễm Thư 14/6/2007 4/18 Lê Lai, Phường 12, Quận Tân Bình2 16FA01 THPT TÂN BÌNH

127 94536 Nguyễn Trần Thủy Tiên 12/3/2007 536/43/7/15 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

128 147964 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 18/4/2007 449/50 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

129 147972 Đỗ Lê Mỹ Trân 29/1/2007 207 A Đồng Đen, Phường 11, Quận Tân Bình1 23FA01 THPT TÂY THẠNH

130 148090 Lê Đoàn Minh Tùng 21/4/2007 256 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình2 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

131 146701 Vũ Nhật Thiên Ân 17/4/2007 107/43/16 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình2 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

132 146788 Nguyễn Xuân Bảo 16/8/2007 29 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình3 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

133 146904 Phạm Nguyễn Trần Minh Dũng 3/12/2007 75/29/19E Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

134 146988 Lê Thị Minh Hạnh 24/11/2007 10/10 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình2 14FB03 THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

135 146994 Phạm Dĩnh Hào 1/1/2007 21/10 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

136 146997 Lê Công Hậu 11/12/2007 19/2AĐườngSố4Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân1 23FA02 THPT LÊ TRỌNG TẤN

137 147150 Hồ Phước Khanh 24/12/2006 74/8 Đặng Minh Trứ, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

138 147168 Dương Gia Khiêm 26/11/2007 108/65H Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình1 21FA03 THPT BÀ ĐIỂM



139 147317 Võ Minh Luân 29/5/2007 98 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình1 16FA20 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

140 147346 Nguyễn Đức Minh 3/12/2007 185A Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân Bình2 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

141 147402 Phan Nguyễn Bích Ngân 24/10/2007 B12c/22i Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh1 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

142 147390 Dương Thị Kim Ngân 9/11/2007 687/20/27 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

143 147489 Văn Thị Phương Nhàn 5/12/2007 449/26 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình1 16FA20 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

144 147577 Nguyễn Tấn Phát 17/7/2007 286 Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

145 147629 Trần Thọ Phúc 18/4/2007 86 Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Quận Tân Bình3 08HA01 THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

146 147720 Trần Xuân Quỳnh 13/3/2007 1909B/6A Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

147 147774 Phù Thi Thắng 9/8/2007 130/7Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 11, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

148 147889 Vòng Ngọc Kim Thư 18/7/2007 1522 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 23FA02 THPT LÊ TRỌNG TẤN

149 147968 Trần Phương Trâm 26/4/2007 18/38 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

150 148059 Võ Thành Trung 24/11/2006 12/16 Đặng Minh Trứ, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

151 148101 Châu Bảo Ty 19/6/2007 175/50/3 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình2 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

152 148173 Lê Yến Vy 6/8/2007 021 Bế Văn Đàn, Phường 14, Quận Tân Bình1 16FA20 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

153 148222 Nguyễn Huỳnh Như Ý 15/5/2007 449/99/1A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình2 10FA01 THPT NGUYỄN KHUYẾN

154 146929 Trịnh Hương Duyên 18/2/2007 737/61 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình3 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

155 146910 Nguyễn Trần Ánh Dương 11/4/2007 13 Đặng Minh Trứ, Phường 10, Quận Tân Bình3 10HB43 THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH

156 146931 Trần Đại Giác 6/12/2007 51/12/20A Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

157 146945 Lê Hoàng Hải 7/10/2007 25/9/3E Nguyễn Minh Châu, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

158 147166 Trần Quốc Khánh 2/9/2007 38 Nguyễn Hồng Đào, Phường 10, Quận Tân Bình3 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

159 147219 Lê Hoàng Kiệt 22/6/2007 14 Đường Số 5, Phường 10, Quận Tân Bình3 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

160 147362 Huỳnh Thị Hà My 21/8/2007 74/9 Đặng Minh Trứ, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

161 147409 Cao Mỹ Nghi 30/1/2007 117/80HồVănLong Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân1 24FA02 THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

162 147451 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 23/7/2007 1068/11  Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình2 23FA02 THPT LÊ TRỌNG TẤN

163 147620 Phạm Hoàng Phúc 17/1/2007 25/3 Nguyễn Minh Châu, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú3 08FA02 THPT NGÔ GIA TỰ

164 93009 Trần Ngọc Quyền 24/10/2007 250/70 Bàu Cát, Phường 11, Quận Tân Bình1 16FA20 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

165 147728 Võ Phạm Tấn Sang 2/12/2007 162 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 15FB02 THPT HÀN THUYÊN

166 147868 Nguyễn Anh Thư 3/1/2007 487Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình1 05FA02 THPT HÙNG VƯƠNG

167 148028 Nguyễn Minh Triết 17/6/2007 521/18 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

168 148036 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 1/11/2007 12/21 Đặng Minh Trứ, Phường 10, Quận Tân Bình3 11FB01 THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA

169 148042 Đinh Phú Trọng 5/6/2007 99 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA01 THPT TÂN BÌNH

170 148046 Huỳnh Thị Thanh Trúc 10/11/2007 817/25/2 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình3 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

171 148075 Võ Quang Anh Tú 27/9/2007 127/93 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

172 148066 Bùi Cẩm Tú 16/4/2007 618/52/25 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình2 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

173 148213 Vũ Thị Khánh Vy 8/3/2007 127/A25 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU



174 146732 Nguyễn Ngọc Thảo Anh 21/1/2007 737/1 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

175 146776 Đinh Gia Bảo 5/6/2007 536/40/2 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

176 146795 Trần Thiên Bảo 9/11/2007 837 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình3 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

177 146867 Phạm Nguyên Đạt 10/10/2007 1017/125Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

178 146837 Phan Hải Đăng 29/9/2007 84/38/6 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình3 03HB12 THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

179 147013 Huỳnh Huy Hiếu 22/7/2007 17 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

180 147094 Phạm Lại Gia Huy 5/12/2007 90/1 Lê Liễu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú1 16FA01 THPT TÂN BÌNH

181 147093 Nguyễn Trần Quang Huy 4/3/2007 26/1H2 đường 13a, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân3 18FA01 THPT BÌNH CHÁNH

182 147520 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 24/10/2007 207/15Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân2 24FA02 THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

183 147552 Nguyễn Lộc Hải Như 23/12/2007 157 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

184 147711 Nguyễn Ngọc Quỳnh 29/7/2007 41B3/1 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

185 147749 Nguyễn Thanh Tâm 22/11/2007 8/24 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

186 147790 Đặng Phúc Thành 18/11/2007 681/4 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

187 147809 Lê Trần Phương Thảo 21/5/2007 45/25/15 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình3 15FB02 THPT HÀN THUYÊN

188 147896 Nguyễn Đức Thuận 3/8/2007 120 Đường Số 1, Phường 10, Quận Tân Bình2 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

189 148043 Lê Đức Trọng 5/11/2007 185/4 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình1 11FA01 THPT NGUYỄN HIỀN

190 148069 Hoàng Thái Tú 22/6/2007 536/43/65 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình1 11FA02 THPT TRẦN QUANG KHẢI

191 148093 Nguyễn Ngọc Cát Tường 12/4/2007 49/11/12/11 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

192 148092 Lê Ngô Cát Tường 28/5/2007 687/59/10 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình1 10FA02 THPT NGUYỄN DU

193 148227 Phạm Như Ý 23/6/2007 98 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình3 10HB01 THPT DIÊN HỒNG

194 148228 Chí Hải Yến 21/6/2007 332/13 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FB21 THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

195 148229 Dương Nữ Hoàng Yến 2/12/2007 60 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình1 16FA18 THPT NGUYỄN CHÍ THANH

196 Võ Quang Minh 12/2/2007 1 THPT Lê Hồng Phong (Chuyên Sinh)

197 Nguyễn Đình Thức 30/7/2007 2 THPT Mạc Đĩnh Chi (Chuyên Toán)

198 Lê Gia Khánh 5/1/2007 1 THPT Trần Đại Nghĩa (Chuyên Tiếng anh)


